
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 787, tờ bản đồ số 6, khu phố Phú Bưng, Phường Phú Chánh, Thành phố 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ QUÝ PHÚC 

3703208293

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, điện 
lạnh, bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện( Máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng 
trong mạch điện)-Bán buôn máy móc, thiết bị ngành xây dựng- 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng( trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)Bán buôn máy móc, thiết bị y 
tế, máy đếm tiền

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, bán buôn 
vật liệu , thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn mùn cưa, dăm bào( không chứa hàng tại trụ 
sở chính)

4669

10. Dịch vụ đóng gói 8292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG 
NGHỆ QUÝ PHÚC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TV XD CN QUÝ PHÚC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư 
xây dựng, tư vấn lập quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình

7020

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn đầu tư và xây dựng, tổng thầu tư vấn, tổng 
thầu EPC( quy hoạch, thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư và xây 
lắp) công trình dân dụng, công nghiệp, nông thôn, giao thông, 
thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, khu công 
nghiệp, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công trình cảng và 
cầu cảng, công trình điện, điện hạt nhân, chi tiết như sau: Lập 
và thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, báo cáo 
nghiên cứu kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên 
cứu khả thi, thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, 
lập, thiết kế và thẩm tra thiết kế ký thuật, thiết kế bản vẽ thi 
công, định mức đơn giá các loại công trình, dự toán công trình 
và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án 
xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, tư vấn thiết kế, thẩm tra 
đường dây và trạm biến áp đến 220KV, hệ thống điện âm 
thanh, thông tin điện thoại, hệ thống điều khiển tòa nhà, hệ 
thống thông gió cấp nhiệt và điều hòa không khí, xử lý môi 
trường khí, khảo sát đo đạc hệ thống chống sét, hệ thống gas, 
tư vấn thiết kế, thẩm tra các công trình điện hạt nhân, các công 
trình giao thông, thủy lợi, nhà máy cấp nước, cảng và cầu 
cảng, cảng biển, tư vấn thiết kế, thẩm tra các công trình dầu 
khí, tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế hệ thống báo cháy, 
chữa cháy và thiết bị bảo vệ, trang trí nội, ngoại thất các loại 
công trình, tư vấn thiết kế phòng chống mối và các công trình 
xây dựng, thiết kế hệ thống thông tin đối với công trình thông 
tin liên lạc, bưu chính viễn thông, tư vấn thiết kế hệ thống cáp, 
thoát nước trong và ngoài nhà, nhà máy xử lý nước thải, chất 
thải rắn, tư vấn thiết kế các công trình văn hóa, thể thao, tư vấn 
thiết kế cảnh quan sân vườn

7110

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô và xe có động cơ khác

7710

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải bùn và chất thải nguy hại bằng xe chuyên 
dụng

4933

15. Bốc xếp hàng hóa
( Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp 

5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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9.000.000.000 VNĐ

20. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: cho thuê hoa và cây cảnh

7729

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng , thiết bị văn 
phòng( kể cả máy vi tính)

7730

22. Đại lý du lịch 7911

23. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa

7912

24. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Trồng cây, chăm sóc và duy trì, công viên, nhà riêng 
và công cộng, công trình công cộng hoặc bán công cộng( 
trường học, bệnh viện, cơ quan ban hành, nhà thờ...,)khu đất 
đô thị( công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang...) cây trên 
trục cao tốc( đường bộ, đường tàu hỏa, xê điện, cảng)tòa nhà 
công nghiệp và thương mại, trồng cây xanh cho các tòa nhà( 
vườn trên nóc, vườn ở mặt trước, vườn trong nhà) sân thể thao, 
sân chơi và công viên giải trí khác( san thể thao, sân chơi, bãi 
cỏ phơi nắng, sân golf) nước theo luồng và nước tĩnh( bồn, 
vùng nước đối lưu, ao, bể bơi, mương, sông, suối, hệ thống cây 
xanh trên vùng nước thải) trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, 
sự ăn mòn, chói sáng, nhóm này cũng gồm, làm đất tạo điều 
kiện thuận lợi cho nông nghiệp và sinh thái học

8130

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện 
tử, thiết bị điện

3312

27. Thu gom rác thải không độc hại 3811

28. Thu gom rác thải độc hại 3812

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý bùn thải độc hại

3822

30. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình công ích khác 4229

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HUỲNH THỊ 
THU LIÊN

Việt 
Nam

Khu phố 2, Phường 
Mỹ Phước, Thị xã 
Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

4.050.000.000 45,000 074189006805

2 TRẦN VĂN 
QUÝ

Việt 
Nam

Số 1403, khối B, 
chung cư IJC Aroma, 
đường Tôn Đức 
Thắng, khu đô thị 
mới, khu 3, Phường 
Hoà Phú, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

4.950.000.000 55,000 074075002896

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074075002896
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 1403, khối B, chung cư IJC Aroma, đường Tôn Đức Thắng, khu 
đô thị mới, khu 3, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1403, khối B, chung cư IJC Aroma, đường Tôn Đức Thắng, khu đô 
thị mới, khu 3, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN QUÝ Nam

04/05/1975 Kinh Việt Nam

09/12/2022  Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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